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Tóm tắt. Rong bún (Ulva spp.) là loại rong lục phổ biến tại ao nuôi thuỷ sản và bãi triều ven biển thành phố 

Huế. Rong bún có thể gây ra hiện tượng “thuỷ triều xanh” khi phát triển quá mức, tác động tiêu cực đến 

môi trường và hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. Nghiên cứu này đánh giá tiềm năng sử dụng sinh khổi rong 

bún làm nguyên liệu sản xuất phân bón sinh học và khảo sát ảnh hưởng của phương pháp sấy đến một số 

tính chất hóa học. Kết quả cho thấy có hai loại rong bún tự nhiên tại Huế giàu hợp chất hữu cơ và nguyên 

tố dinh dưỡng (N, P, K), phù hợp để sử dụng làm phân bón sinh học. Quá trình sấy giảm ẩm là cần thiết để 

bảo quản và tối ưu hoá chiết xuất hoạt chất. Phương pháp sấy cưỡng bức ở 50 C được xác định là tối ưu, 

đảm bảo hàm lượng đạm (N), lân (P) và kali (K) đáp ứng yêu cầu cho sản xuất phân bón sinh học. 

Từ khóa: Huế, phân bón sinh học, rong bún, sấy, tính chất hóa học 
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Abstract. The green macroalgae (Ulva spp.) are commonly found in aquaculture ponds and intertidal zone 

along the coast of Hue City, Vietnam. The excessive growth of Ulva seaweeds can lead to "green tides," 

which negatively impact the environment and aquaculture activities. This study evaluated the biomass 

potential of Ulva as a raw material for biofertilizer production and examined the effects of drying methods 

on its chemical properties. Results identified two naturally occurring Ulva species in Hue, rich in organic 

compounds and essential nutrients (N, P, K), making them well-suited for biofertilizer applications. 

Moisture reduction through drying is essential for preserving and optimizing bioactive compounds' 

extraction. Forced-air drying at 50°C was determined to be the optimal method, ensuring the retention of 

nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) levels that meet the requirements for biofertilizer 

production. 

Keywords: biofertilizer, chemical properties, drying, green seaweed, Hue city 

1 Đặt vấn đề  

Ngành nông nghiệp toàn cầu đang đứng trước thách thức lớn để tăng năng suất cây trồng 

từ 60% đến 100% so với hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu khi dân số dự kiến đạt 9,7 tỷ vào năm 

2050 [1]. Phân bón hóa học đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng, tuy nhiên việc lạm dụng 

kéo dài đã dẫn đến những hệ quả tiêu cực như suy thoái đất, ô nhiễm môi trường và gia tăng 

phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, phân bón sinh học đang ngày càng được ưu tiên như 

một giải pháp bền vững. Những năm gần đây, số lượng sản phẩm phân bón sinh học được 

thương mại hoá đã tăng đáng kể, trong đó chiết xuất từ rong biển chiếm tỷ lệ lớn nhất (33,3%), 

tiếp đến là axit humic (31,1%), axit hữu cơ (10,2%), vi sinh vật (9,7%), các loại ít phổ biến như 

biochar, enzyme cô đặc [2]. 

Rong bún (Ulva spp.) thuộc ngành rong lục, xuất hiện tự nhiên ở vùng biển nhiệt đới và á 

nhiệt đới trên khắp thế giới. Rong bún có phân bố rộng từ môi trường nước mặn ở biển đến môi 

trường nước lợ như cửa sông, đầm phá và cả môi trường nước ngọt [3]. Rong bún chủ yếu xuất 

hiện ở hai dạng hình thái: (1) dạng phiến và (2) dạng sợi [3]. Rong bún khi gặp điều kiện thuận 

lợi sẽ phát triển thành quần thể lớn gây ra hiện tượng “thủy triều xanh” (green tides) ảnh hưởng 
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tiêu cực cho du lịch và nuôi trồng thuỷ sản [4]. Hiện tượng “thuỷ triều xanh” đã được ghi nhận 

ở nhiều nước châu Á như Phillipine [5], Trung Quốc [6], Nha Trang – Việt Nam [7]. Việc xử lý 

lượng lớn sinh khối rong do “thủy triều xanh” gặp nhiều khó khăn và tốn kém. Tận dụng được 

nguồn sinh khối này trong sản xuất sẽ giúp giảm chi phí quản lý, gia tăng giá trị sử dụng của 

rong và thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, các nhà khoa học đang nghiên cứu để tận dụng 

được nguồn lợi này trong sản xuất nhiên liệu sinh học, phân bón và thức ăn cho nuôi trồng thủy 

sản [8]. Thành phần hóa học của rong bún rất đa dạng, ulvan là polysaccharides sinh học đặc 

trưng của rong bún, có khả năng kích thích sinh trưởng thực vật [9]. Ngoài ra, rong bún còn chứa 

các nguyên tố đa lượng (N, P, K) các vi lượng (Fe, Zn, Mn) axit amin, vitamin và các chất điều 

hoà sinh trưởng thực vật tự nhiên (auxin, xytokinin) [10]. Chính vì vậy, các sản phẩm phân bón 

từ rong bún không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng mà còn tăng khả năng chống chịu của 

cây trồng trước các điều kiện bất lợi như hạn hán và nhiễm mặn [11].  

Tuy nhiên, rong biển tự nhiên cần trải qua quá trình sấy khô trước khi được sử dụng [12]. 

Việc sấy khô làm giảm hoạt động của nước, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, giúp giảm thể 

tích lưu trữ [14]. Kỹ thuật sấy khô cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng chất kích thích 

sinh học (biostimulants) của các mẫu rong biển. Theo Gupta và cs., sấy rong biển ở nhiệt độ thấp 

(dưới 40 °C) làm giảm 49 và 51% hàm lượng phenol tổng số và tổng hàm lượng flavonoid, nhưng 

khi nhiệt độ sấy cao (trên 40 °C) lại làm giảm lượng đường trong mẫu [13]. 

Nhìn chung, tiềm năng ứng dụng của rong biển nói chung và rong bún nói riêng trong 

nông nghiệp rất lớn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu về phân bón sinh học 

tăng cao nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của phân hóa học lên môi trường. Tuy nhiên, tại 

thành phố Huế, tiềm năng này chưa được đánh giá cụ thể. Bên cạnh đó, việc sấy giảm ẩm là cần 

thiết để bảo quản rong biển và giúp tăng khả năng tách chiết các hoạt chất sinh học từ nguồn 

nguyên liệu này, nhưng cũng chưa có nhiều nghiên cứu về thông số sấy đối với rong bún. Vì vậy, 

mục tiêu của nghiên cứu này nhằm: (1) điều tra và đánh giá thành phần sinh hoá và đặc tính của 

rong bún tại thành phố Huế, (2) xác định ảnh hưởng của các phương pháp sấy khác nhau đến 

chất lượng rong bún, từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho việc sản xuất phân sinh học từ nguồn 

nguyên liệu sẵn có này tại thành phố Huế. 

2  Vật liệu và phương pháp nghiên cứu  

2.1 Vật liệu 

Các mẫu rong bún (Ulva spp.) được thu thập tại các ao nuôi thủy sản thuộc xã Hương 

Phong và ven biển xã Hải Dương, thành phố Huế từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023 (Bảng 1). 

Các mẫu rong sau khi thu thập được loại bỏ bụi bẩn, tạp chất trước khi phân tích, đánh giá. 
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Bảng 1. Toạ độ các điểm thu mẫu rong bún (Ulva spp.) 

Điểm thu mẫu Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

Ao nuôi thuỷ sản VT1 16°34'11.4"N 107°35'22.5"E 

Ao nuôi thuỷ sản VT2 16°34'18.2"N 107°35'21.1"E 

Ao nuôi thuỷ sản VT3 16°34'20.1"N 107°35'20.3"E 

Ao nuôi thuỷ sản VT4 16°34'27.3"N 107°35'19.5"E 

Ao nuôi thuỷ sản VT5 16°34'43.7"N 107°35'17.5"E 

Bãi triều ven biển VT6 16°34'23.9"N 107°37'05.9"E 

Bãi triều ven biển VT7 16°34'36.7"N 107°37'04.2"E 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều tra phân bố và đánh giá sản lượng của rong bún  

Mẫu rong bún được thu thập định kì 1 tháng/lần tại các điểm thu mẫu trong thời gian có 

xuất hiện mẫu rong. Các yếu tố môi trường nước bao gồm nhiệt độ, pH, độ mặn, PO4 và NH3 

được kiểm tra cùng với quá trình thu mẫu rong. Sử dụng bút đo pH và nhiệt độ nước HI98108 

Hanna để kiểm tra nhiệt độ và pH. Độ mặn được kiểm tra bằng tỷ trọng kế. PO4, NH3 được đo 

bằng kit test (Sera, Đức). 

Sản lượng rong được tính toán theo quy phạm tiêu chuẩn quốc gia về điều tra rong biển 

[14]. Tại mỗi vùng điều tra, chọn 5 điểm ngẫu nhiên để đặt các khung vuông có có kích thước                   

0,5 x 0,5 m (ô tiêu chuẩn). Thu rong trong các ô tiêu chuẩn, rửa sạch, để ráo rồi cân và tính sản 

lượng rong điều tra (kg tươi/m2) 

Phương pháp phân tích tính chất hóa học của rong bún 

Độ ẩm được xác định bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi theo theo TCVN 

10371:2014. 

Hàm lượng hợp chất hữu cơ (OM) được xác định theo TCVN 9294:2012. Đạm tổng số được 

xác định bằng phương pháp Kjeldahl theo TCVN 8557:2010. Đạm dễ tiêu được xác định bằng 

phương pháp Kjeldahl theo TCVN 9295:2012. P2O5 tổng số được xác định bằng phương pháp so 

màu trên quang phổ kế theo TCVN 8563:2010. P2O5 dê ̃tiêu được xác định bằng phương pháp so 

màu trên quang phổ kế theo TCVN 5256: 1990. K2O tổng số được xác định bằng phương pháp 

quang kế ngọn lửa theo TCVN 8562:2010. K2O dễ tiêu được xác định bằng phương pháp quang 

kế ngọn lửa theo TCVN 8246:2009. Hàm lượng protein thô được tính bằng cách nhân hàm lượng 

nitơ hữu cơ với hệ số chuyển đổi là 6,25. 
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Các phân tích về tính chất hóa học được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Khoa Nông học, 

trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

Phương pháp sấy 

Hai phương pháp sấy khác nhau đã được sử dụng: (a) phơi sấy tự nhiên, (b) sấy cưỡng 

bức sử dụng máy sấy của hãng Memmert (Đức). Mẫu rong bún tươi được chia thành các phần 

bằng nhau, mỗi phần có trọng lượng 100 g và mỗi quá trình sấy được lặp lại 6 lần (tương ứng với 

6 khay sấy) để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Quá trình sấy được thực hiện theo bốn phương 

pháp khác nhau như trình bày trong Bảng 2. 

Trong quá trình sấy cưỡng bức, hệ thống quạt đối lưu của tủ được bật để duy trì sự đồng 

đều trong phân phối nhiệt và luồng không khí, đảm bảo quá trình thoát hơi ẩm hiệu quả và tránh 

tích tụ nhiệt tại bất kỳ vị trí nào trong tủ.  

Sử dụng khay sấy có kích thước 16 cm x 26 cm x 2,5 cm (WxLxH). Trong quá trình sấy, sau 

mỗi hai giờ, trọng lượng của mẫu rong được cân kiểm tra liên tục. Độ ẩm của mẫu rong tại mỗi 

thời điểm kiểm tra được tính toán theo công thức sau: 

𝑊t  =
𝑚0−𝑚𝑡

𝑚0
× 100% (1) 

trong đó, Wt là độ ẩm của mẫu tại thời điểm kiểm tra t (%), 𝑚0: là khối lượng mẫu trước khi sấy 

(g); 𝑚t khối lượng của mẫu tại thời điểm lấy mẫu kiểm tra t (g). 

Xử lý số liệu 

 Các yếu tố môi trường được thu thập trong thời gian điều tra thu thập mẫu, kết quả được 

trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (SD). Tất cả dữ liệu thu thập được xử lý 

bằng phần mềm Microsoft Excel và Rstudio. 

Bảng 2. Phương pháp sấy được sử dụng trong nghiên cứu 

Phương pháp sấy Điều kiện sấy Ký hiệu 

Sấy tự nhiên Phơi dưới mái che trong ngày nắng ở nhiệt độ môi trường SD 

Sấy cưỡng bức 40 °C OV40 

Sấy cưỡng bức 50 °C OV50 

Sấy cưỡng bức 60 °C OV60 
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3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

3.1 Phân bố và đặc tính sinh học của rong bún (Ulva spp.) ở thành phố Huế 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm hình thái của các mẫu thu thập, xác định được hai nhóm 

rong thuộc chi Ulva có sản lượng lớn và tần suất bắt gặp cao ở thành phố Huế là rong bún đầm 

phá tại các ao nuôi thuỷ sản thuộc xã Hương Phong trong khu vực đầm phá Tam Giang và rong 

bún ven biển bám trên đá vùng bãi triểu ven bờ biển Hải Dương (Hình 1).  

Về đặc điểm hình thái, rong bún đầm phá có dạng sợi dài 5–15 cm, thẳng hoặc xoắn vặn 

và gấp khúc trông như đoạn ruột với đường kính khi tươi 0,2–3 mm, đường kính khi khô là 0,1 

mm (Hình 1A). Rong bún ven biển có thân dạng trụ tròn, ống rỗng, chiều dài khoảng 1–5 cm, 

chia nhánh. Gốc nhánh thon hẹp lại, phần trên phình rộng ra, các nhánh có kích thước gần như 

nhau (Hình 1B).  

Đặc điểm sinh cảnh của rong bún tại Huế được thể hiện ở Bảng 3. Rong bún đầm phá phân 

bố trong các ao nuôi thủy sản, với nhiệt độ nước dao động từ 27,5–29,4 °C, độ mặn từ                          

8,3–11,2‰ và pH trong khoảng 8,5–9,7. Trong khi đó, rong bún ven biển xuất hiện tại bãi triều 

ven biển, có sự dao động khá lớn về nhiệt độ (25,3–30,7 °C), độ mặn cao hơn (17,7–23,7 ‰) và pH 

trong khoảng 8,0–8,6. Cả hai khu vực đều có hàm lượng PO₄ đo được ở mức thấp, dao động từ 

0,5–1,0 mg/L và không phát hiện NH₃ trong kỳ điều tra. 

Rong bún đầm phá xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 7, phát triển mạnh nhất trong khoảng 

tháng 2 đến tháng 6 khi điều kiện ánh sáng mạnh và nguồn dinh dưỡng dồi dào. Đến tháng 8, 

khi mưa xuất hiện làm giảm độ mặn và nhiệt độ nước tăng cao, rong bún đầm phá bắt đầu tàn 

lụi. Ngược lại, rong bún ven biển có mặt quanh năm bằng cách bám chắc trên bãi đá, ít bị tác 

động bởi biến động khí hậu ngắn hạn. 

 

 

 

 

(A) Rong bún đấm phá ở các ao nuôi thuỷ sản                (B) Rong bún ven biển bámtrên đá vùng bãi triều 

Hình 1. Hình thái của 2 nhóm rong bún trong nghiên cứu 

Bảng 3.  Đặc điểm sinh cảnh của rong bún thu thập tại thành phố Huế 

Loại rong 

bún phân bố 
Sinh cảnh Nhiệt độ (°C) Độ mặn (‰) pH PO4 (mg/L) 

NH3 

(mg/L) 

Rong bún 

đầm phá 

Ao nuôi 

thuỷ sản  

28,28 ± 0.66 

(27,5 – 29,4) 

9,89 ± 0,75 

(8,3 – 11,2) 

9,05 ± 0,33 

(8,5 – 9,7) 

0,75 ± 0,25 

(0,5 – 1,0) 

0,0  

 

Rong bún 

ven biển 

Bãi triều 

ven biển 

26,8 ± 1,68 

(25,3 – 30,7) 

17,9 ± 0,94 

(17,7 – 23,7) 

8,59 ± 0,38 

(8,0 – 8,6) 

0,81 ± 0,23 

(0,5 – 1,0) 

0,0 

Ghi chú: Số liệu trong ngoặc đơn () biểu thị giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. 
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Nhìn chung, rong bún ở Huế thuộc nhóm rong nước lợ, thích hợp phát triển ở độ mặn từ 

8–19‰, nhiệt độ từ 25–29 °C và pH trong khoảng 8–10. Các thông số này tương đồng với kết quả 

nghiên cứu trước đó, cho thấy rong bún có phổ thích nghi rộng trong điều kiện độ mặn từ 3–28‰ 

và nhiệt độ từ 17–30 °C [15]. Ở đồng bằng sông Cửu Long, rong bún cũng được ghi nhận phát 

triển tốt nhất ở môi trường nước tĩnh, độ mặn 10–15‰, pH 8–10 và mực nước từ 10–60 cm [16]; 

những điều kiện này gần giống với các ao nuôi thủy sản ở xã Hương Phong, thuộc vùng đầm 

phá Tam Giang, thành phố Huế. 

Rong bún đầm phá sinh trưởng thành từng cụm dưới mặt nước và khi già sẽ nổi lên trên 

mặt nước, tạo thuận lợi cho việc thu gom bằng cách vớt. Trong khi đó, rong bún ven biển bám 

chặt trên các bãi đá vùng triều, việc khai thác đòi hỏi nhiều công sức và gặp khó khăn hơn. 

3.2 Sinh khối và thành phần hoá học của rong bún 

Kết quả tính toán sinh khối và phân tích thành phần hoá học của 2 nhóm rong bún được 

trình bày trong Bảng 4.  

Rong bún có khả năng chuyển hóa dinh dưỡng thành sinh khối với tốc độ cao khi điều 

kiện thuận lợi. Kết quả khảo sát cho thấy rong bún phát triển mạnh nhất từ tháng 2 đến tháng 6. 

Sinh khối rong bún tăng từ khoảng 0,5 kg/m2 trong tháng 1 lên đến 1,0–1,6 kg/m2 trong tháng                  

2 – tháng 6, và giảm còn 0,6–0,8 kg/ m2 vào tháng 7. Sản lượng rong trung bình đạt 1,03–1,19 kg 

rong tươi/m², tương đương khoảng 0,8–0,9 tấn rong khô/ha. Với tốc độ sinh trưởng nhanh, rong 

biển ở vùng nhiệt đới có thể thu hoạch 4–6 vụ/năm [17]. Tính toán với khả năng thu hoạch thấp 

nhất là 4 vụ/năm, sản lượng rong bún có thể đạt từ 3,2–3,6 tấn khô/ha/năm, tương đương với sản 

lượng của rong nâu (Sargassum sp.) được báo cáo trong nghiên cứu của Reith và cs. [18]. Với 

Bảng 4. Sinh khối và thành phần hoá học của rong bún tươi 

Thành phần Rong bún đầm phá Rong bún ven biển 

Sinh khối (kg tươi/m2) 1,19 ± 0,37 1,03 ± 0,24 

Độ ẩm (%) 93,02 ± 0,32 91,17 ± 0,12 

pH 6,60 5,78 

EC (dS/m) 2,6 2,3 

Hàm lượng hợp chất hữu cơ (%) 5,95 9,00 

Hàm lượng protein thô (%) 9,13 10,0 

N tổng số (%) 1,46 1,60 

P2O5 tổng số (%) 0,13 0,15 

K2O tổng số (%) 1,71 1,53 
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6 vụ/năm, sản lượng rong bún có thể đạt 4,8–5,4 tấn khô/ha/năm, gần bằng với sản lượng của 

rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistiptata) được công bố bởi Lê Như Hậu và Nguyễn Hữu Đại 

[19].  

Độ ẩm cao (91–93%) khiến rong bún tươi không thích hợp để sử dụng trực tiếp làm phân 

bón vì dễ phân hủy, phát sinh mùi hôi và khó vận chuyển [20]. Do đó, việc sấy hoặc khử nước 

trước khi sử dụng là cần thiết để kéo dài thời gian bảo quản, thuận lợi cho chuỗi cung ứng và 

ứng dụng trong sản xuất phân bón [21, 22]. 

Giá trị pH của rong bún đầm phá ở mức 6,60 gần trung tính, trong khi rong bún ven biển 

có tính axit nhẹ (pH = 5,78). Điều này có thể ảnh hưởng đến pH đất khi bón trực tiếp lượng lớn 

rong bún ven biển. Giá trị EC của rong bún dao động từ 2,3–2,6 dS/m, mức muối hoà tan không 

quá cao và phù hợp để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phân bón mà không gây tích lũy muối 

trong đất. Đáng chú ý, EC của rong bún thu thập tại Huế thấp hơn nhiều so với EC của rong nâu 

Fucus vesiculosus được ghi nhận tại vùng biển Strangford Lough (9,3 dS/m) [23]. 

Đạm tổng số (1,46–1,60%), lân (0,13–0,15%) và kali (1,53–1,71) không có sự khác biệt lớn 

giữa hai nhóm rong bún và đều cao hơn so với bèo tây (Eichhornia crassipes), đồng thời tương 

đương với một số loài thực vật thủy sinh như rong mái chèo (Vallisneria spiralis) và rong đuôi chó 

(Ceratophyllum demersum) [24]. Trong cùng nghiên cứu, Hoàng Thị Thái Hòa và cs. đã chứng minh 

tác động tích cực của phân bón lá chiết xuất từ bèo tây và rong biển đến sự sinh trưởng, phát 

triển và năng suất cây xà lách [24]. 

Như vậy, với sản lượng cao, hàm lượng hợp chất hữu cơ đáng kể (5,95–9,00%) cùng khả 

năng cung cấp các dinh dưỡng thiết yếu (N, P, K), rong bún là nguyên liệu tiềm năng trong sản 

xuất phân bón sinh học. 

3.2 Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp sấy đến tính chất hóa học rong bún  

Ảnh hưởng phương pháp sấy đến độ ẩm của rong bún nguyên liệu 

Nhiều kỹ thuật sấy khác nhau đã được sử dụng để sấy rong biển, bao gồm phơi nắng, sấy 

thăng hoa, sấy cưỡng bức, sấy chân không, và gần đây là sấy bằng vi sóng [25]. Tuy nhiên, cần 

lưu ý rằng quá trình sấy có thể gây ra những thay đổi đáng kể về chất lượng của rong biển. Vì 

vậy, việc lựa chọn phương pháp sấy phù hợp đòi hỏi cần dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chi phí, 

thời gian, năng lượng tiêu thụ và khả năng bảo toàn chất lượng dinh dưỡng của nguyên liệu [26].  

Độ ẩm của mẫu rong giảm dần theo thời gian sấy. Hình 3 thể hiện xu hướng giảm ẩm trong 

14 giờ đầu tiên của các phương pháp sấy khác nhau. Ở nhiệt độ 50–60 °C, độ ẩm của rong bún 

giảm rõ rệt, còn khoảng 42–55% sau 14 giờ sấy. Ngược lại, sau 14 giờ phơi nắng hoặc sấy cưỡng 

bức ở 40 °C, độ ẩm vẫn còn trên 80%. Đường cong giảm ẩm của hai loại rong bún (đầm phá và 

ven biển) nhìn chung có xu hướng tương tự nhau.  
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Hình 3. Đồ thị giảm ẩm của rong bún ở các phương pháp sấy khác nhau sau 14 giờ 

Uribe và cs. đã quan sát thấy quá trình sấy 400g rong bún ở nhiệt độ 70 C trong máy sấy 

đối lưu với lưu lượng không khí là 2,0 m/giây, mật độ tải là 4,19 kg/m2 mất 2 giờ [27]. Gupta và 

cs. báo cáo quá trình sấy khô 5,0 g tảo nâu Himanthalia elongata (ở tốc độ 2,0 m/giây) cần đến 5 giờ 

sấy [13]. Trong công trình của Moreira và cs., 3kg rong nâu F. vesiculosus cần ít nhất 20 giờ để sấy 

khô ở 75 C [28]. Tuy nhiên việc so sánh thông số sấy trong thí nghiệm này với các công bố trước 

đây chỉ là tương đối, do quá trình sấy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô thiết bị, tải 

trọng, độ dày lớp sấy, cấu trúc rong biển, … So sánh với nghiên cứu này, lớp nguyên liệu dày 

20mm, tốc độ lưu thông không khí cài đặt 2,0 m/giây thời gian sấy ở 40 °C kéo dài đến 32–36 giờ, 

trong khi ở 50 °C và 60 °C chỉ mất từ 18 đến 20 giờ (số liệu không hiển thị). 

  Đối với phương pháp phơi nắng, mặc dù dễ thực hiện và chi phí thấp nhưng chịu nhiều 

ảnh hưởng của thời tiết và môi trường, đồng thời yêu cầu không gian thông thoáng, tránh bụi và 

ánh nắng trực tiếp để hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Nhìn chung, phương pháp sấy đối lưu 

cưỡng bức có ưu điểm vượt trội hơn trong việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, giúp duy trì chất 

lượng và giảm mùi hôi so với phơi nắng [27]. Điều này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu 

trước, như Uribe và cs. đã chỉ ra lượng carbohydrate, protein, sắc tố, hợp chất phenolic và avonoid 

cao nhất được tìm thấy trong rong bún khi sử dụng phương pháp sấy đối lưu so với sấy bằng 

năng lượng mặt trời [27]. 

Ảnh hưởng phương pháp sấy đến hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng của rong bún  

Nhiệt độ cao hoặc thời gian sấy kéo dài có thể làm giảm hàm lượng chất dinh dưỡng có 

trong rong bún. Kết quả phân tích thành phần các nguyên tố khoáng đa lượng (N, P, K) trong 

rong bún sau khi sấy bằng các phương pháp khác nhau được trình bày ở Bảng 5.  

Kết quả cho thấy, phương pháp sấy ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng các nguyên tố đa 

lượng, trong khi loại rong bún không tạo ra sự khác biệt đáng kể. Hàm lượng đạm dễ tiêu cao  
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Bảng 5. Ảnh hưởng của phương pháp sấy đến chất lượng rong bún nguyên liệu 

 Rong bún đầm phá Rong bún ven biển 

 OV40 OV50 OV60 SD OV40 OV50 OV60 SD 

N dễ tiêu 

(mg/100g bột 

rong) 

237,2c 280,98ab 226,24c 291,33a 274, 65b 324,26a 269,80b 306,56a 

P2O5 dễ tiêu 

(mg/100g bột 

rong) 

67,41a 68,82a 69,32a 68,35a 67,85a 68,56a 68,64a 68,91a 

K2O dễ tiêu 

(mg/100g bột 

rong) 

54,91c 98,48ab 109,43a 86,25b 55,16c 102,53a 104,15a 87,23b 

Ghi chú: Các ký tự giống nhau trong cùng một hàng không sai khác có ý nghĩa về thống kê tại mức ý 

nghĩa 0,05. 

nhất đạt được khi sấy đối lưu ở 50 °C và khi phơi nắng. Hàm lượng K₂O dễ tiêu đạt mức cao nhất 

khi sấy đối lưu ở 50 °C và 60 °C. P₂O₅ dễ tiêu không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 

phương pháp. Ling và cs. đã so sánh bảy kỹ thuật sấy khác nhau và tác động của chúng lên hàm 

lượng hoạt chất sinh học của rong đỏ (Kappaphycus alvarezii), kết quả cho thấy sấy cưỡng bức ở 

nhiệt độ 40 °C cho giá trị cao nhất của các hợp chất này [29]. Trong khi đó, Neoh và cs. lại phát 

hiện ra rằng sấy cưỡng bức ở nhiệt độ 60 °C cho giá trị hoạt động của các chất chống oxy hóa cao 

nhất đối với rong đỏ của Malaysia [30]. Như vậy, việc lựa chọn phương pháp sấy không chỉ phụ 

thuộc vào loại rong mà còn phải cân nhắc đến mục tiêu sử dụng, chẳng hạn như chất chống oxi 

hoá, hàm lượng khoáng chất, hay chất điều hoà sinh trưởng [31]. 

Do đó, khi cân nhắc giữa việc chi phí sấy và khả năng bảo quản hàm lượng dinh dưỡng 

khoáng, phương pháp sấy thích hợp để sấy rong bún cho mục đích làm nguyên liệu sản xuất 

phân bón như sau: sấy cưỡng bức ở 50 °C > phơi nắng > sấy cưỡng bức ở 60 °C > sấy cưỡng bức 

ở 40 °C. 

4 Kết luận  

Rong bún (Ulva sp.) tại thành phố Huế được ghi nhận phát triển trong hai sinh cảnh đặc 

trưng là ao nuôi thủy sản đầm phá và bãi triều ven biển. Mùa sinh trưởng mạnh nhất của rong là 

từ tháng 2 đến tháng 6.  Hàm lượng dinh dưỡng trong rong bún cho thấy tiềm năng sử dụng làm 

nguyên liệu trong sản xuất phân bón sinh học. Khi xem xét tác động của phương pháp phơi nắng 

và phương pháp sấy cưỡng bước ở ba nhiệt độ sấy khác nhau (40 °C, 50 °C và 60 °C) cho thấy 

nhiệt độ và phương pháp sấy ảnh hưởng đến hàm lượng khoáng chất của rong biển. Nhiệt độ 

sấy 50 °C được chứng minh là có lợi cho việc thu hồi các khoáng đa lượng trong rong biển để sử 

dụng. Việc tận dụng được nguồn rong biển này sẽ làm tăng giá trị sử dụng của rong biển và cải 

thiện được chất lượng của ao nuôi thuỷ sản. Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu sâu hơn để hoàn 
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thiện quy trình sản xuất và đánh giá hiệu quả thực tế của phân bón từ rong bún trong các mô 

hình nông nghiệp. 
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Lời cám ơn 

Cám ơn các em sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản K53, K54: Điệp, Ái, Chiến, Nghĩa, 

Nhã, Quốc và các em sinh viên ngành Sinh học ứng dụng K53: Quý, Nhân đã hỗ trợ thu mẫu và 

xử lý mẫu cho nghiên cứu này. 
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